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DỰ ÁN XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1515 /QĐ-UBND ngày 31/7/2012 của UBND tỉnh)
I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT CÔNG TÁC XÂY DỰNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRONG THỜI GIAN QUA
Thực hiện Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thầm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ năm 2010 đến nay, hàng năm Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất của tỉnh đều được thành lập và xây dựng dự án xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở để Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân trong các kỳ họp cuối năm. Thực tế cho thấy, bảng giá đất được ban hành các năm qua phản ánh tương đối sát đúng biến động của giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở trong việc điều hành quản lý đất đai của các ngành, các cấp ở địa phương; khung giá đất đã góp phần đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án; đồng thời, bảo đảm cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, thuê đất, đấu giá đất hay giao đất có thu tiền sử dụng đất, và có hướng đến yếu tố tạo điều kiện tốt để thu hút đầu tư trong và ngoài tỉnh.
Nhìn chung, công việc tổ chức điều tra, khảo sát giá đất của tỉnh những năm qua được tiến hành tương đối bài bản và khá thận trọng trong các khâu từ thu thập, xử lý giá các loại đất tại hộ của từng vị trí, các loại đường phố cho đến việc xây dựng bảng giá các loại đất của tỉnh trình Hội đồng nhân dân thông qua tại các kỳ họp cuối năm và được UBND tỉnh ký quyết định ban hành bảng giá đất hàng năm.

Tuy  nhiên, giá đất trên địa bàn tỉnh qua một năm đã có những biến động nhất định cũng như phát sinh thêm một số bất cập cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Vì vậy, việc thực hiện dự án "Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013" là rất cần thiết.  
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính; chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1929/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 08/6/2012 về việc triển khai xây dựng bảng giá đất năm 2013 của địa phương, việc xây dựng bảng giá đất tỉnh Bình Phước năm 2013 sẽ tiến hành điều tra trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung điều tra những khu vực trọng tâm có sự thay đổi lớn; đối với những khu vực còn lại, căn cứ kết quả xây dựng bảng giá đất năm 2012 để rà soát, phát hiện những điểm bất hợp lý, những loại đường phố cùng các vị trí mới phát sinh hoặc thay đổi trong năm nhằm bổ sung, điều chỉnh cho bảng giá đất năm 2013.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN

- Luật Đất đai năm 2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định đất và khung giá các loại đất;

- Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

- Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08/01/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01/02/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức  kinh tế – kỹ thuật  xây dựng bảng giá đất;

- Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh về ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012. 

III. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, XÂY DỰNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT.
1. Mục đích, yêu cầu

- Việc điều tra, rà soát giá đất nhằm theo dõi biến động của giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường, phát hiện những điểm bất hợp lý phát sinh, bổ sung kịp thời những thay đổi so với bảng giá các loại đất của năm trước, xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất tỉnh Bình Phước áp dụng cho năm 2013 theo quy định;
- Bảng giá đất phải xây dựng trên cơ sở thực tế và nằm trong khung giá đất toàn quốc;
- Bảng giá đất phải được xây dựng cụ thể, chi tiết cho từng loại đất ứng với mỗi khu vực, vị trí, các loại đường phố sao cho mỗi thửa đất đều có thể áp giá được khi chuyển mục đích hoặc chuyển quyền sử dụng đất theo quy định;
- Khi xây dựng bảng giá đất phải hướng đến yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư phát triển cũng như việc kê khai đăng ký quyền sử dụng đất của các tổ chức và cá nhân.

2. Đối tượng, phạm vi và nội dung điều tra, khảo sát, xây dựng bảng giá đất năm 2013. 
- Đối tượng điều tra, khảo sát: các thửa đất có chủ quyền hợp pháp đang sử dụng cho các mục đích khác nhau đại diện cho tất cả khu vực, vị trí, loại đường phố khác nhau theo Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012 (Kèm theo Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh);
- Phạm vi điều tra, khảo sát và xây dựng bảng giá đất áp dụng cho năm 2013 được tiến hành trên phạm vi toàn tỉnh với 100% số xã, phường, thị trấn được tham gia điều tra, khảo sát và xây dựng bảng giá đất;
- Nội dung điều tra, khảo sát:

+ Tập trung vào các khu vực có điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố; khu vực có đầu tư nâng cấp công trình kết cấu hạ tầng từ 10/8/2011 đến ngày 10/8/2012;
+ Xem xét, bổ sung các tuyến đường mới xây dựng: đã hoàn thành hoặc đang xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, ven khu công nghiệp;
+ Căn cứ vào kết quả xây dựng giá đất năm 2012, để rà soát, phát hiện những điểm bất hợp lý, những điểm mới phát sinh hoặc thay đổi nhằm bổ sung, điều chỉnh cho bảng giá đất năm 2013;
+ Ngoài ra, khảo sát và đề xuất đơn giá đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ đối với huyện, thị xã có loại đất này.
IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Điều tra khảo sát giá các loại đất:

Bước 1. Công tác chuẩn bị
- Khảo sát sơ bộ, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và yêu cầu;
- Chọn phương pháp xác định giá đất và xây dựng mẫu phiếu điều tra, mẫu phiếu kiểm chứng kết quả định giá đất;
- Tập hợp các nguồn thông tin cần thu thập và lập kế hoạch thu thập;
- Xây dựng dự án, dự toán kinh phí thực hiện; trình thẩm định phê duyệt;
- Hội nghị triển khai cấp tỉnh về công tác triển khai dự án xây dựng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2013;
- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, tổ chức lực lượng thực hiện.
Bước 2. Điều tra khảo sát thu thập thông tin chung, thông tin giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường
* Phân loại đất và xây dựng điểm điều tra, khảo sát

- Căn cứ Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2012 (Kèm theo Quyết định số 67/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh), tiến hành xem xét các loại đất có trên địa bàn của mỗi xã, phường, thị trấn;
- Ứng với mỗi loại đất phân chia theo từng khu vực, vị trí hoặc loại đường phố khác nhau để làm cơ sở cho việc tiến hành điều tra, khảo sát. Cứ mỗi khu vực, vị trí của từng loại đất được xác định là một điểm điều tra, khảo sát. Điểm điều tra, khảo sát có thể một thửa đất, một địa bàn gồm nhiều thửa đất có đặc điểm tương đối giống nhau và làm đại diện cho cả xã, phường, thị trấn. 
* Điều tra, khảo sát giá đất
- Xã, phường, thị trấn có loại đất nào thì tiến hành điều tra, khảo sát giá cho từng khu vực, vị trí của loại đất đó;
- Căn cứ vào sổ theo dõi sang nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất có tại xã, phường, thị trấn xác định giá trị chuyển nhượng ban đầu (được ghi trong hồ sơ địa chính) của thửa đất, đồng thời lập danh sách đối tượng cần được phỏng vấn (là chủ thửa đất) để tiến hành phỏng vấn giá trị thực tế sang nhượng của thửa đất đó (Mẫu phiếu điều tra các loại đất tại Phụ lục kèm theo quy định này);
- Nếu thấy chưa đủ độ tin cậy, cần xem xét, khảo sát thêm một số trường hợp tương tự của loại đất đó với cùng khu vực, vị trí cũng như cùng loại đường phố để làm căn cứ vững chắc cho việc xác định giá trị của nó. Cơ sở để xác định giá là căn cứ vào giá trị sang nhượng thực tế và tham khảo ý kiến của nhân dân. 

* Cách định giá

- Giá tất cả các loại đất được tính theo đơn vị tính 1.000 đồng/m2;
- Giá trị 1 mét vuông đất được tính bằng tổng giá bán của thửa đất cộng thuế, lệ phí (nếu có) chia cho tổng diện tích thửa đất (tính theo mét vuông);
- Trong giá trị đất không tính giá trị tài sản trên đất như cây lâu năm, vật kiến trúc và tài sản có giá trị khác (Giá trị cây lâu năm, vật kiến trúc và tài sản khác được tính theo quy định hiện hành);
- Một thửa đất có lẫn giữa đất ở và đất nông nghiệp thì chỉ được tính giá trị cho một trong hai loại đất, cụ thể:

+ Đối với thửa đất dùng cho mục đích để ở là chính có lẫn đất nông nghiệp (chưa chuyển sang thổ cư) thì tính giá cho đất ở. Đồng thời, trị giá của thửa đất được tính bằng giá thực tế sang nhượng cộng với chênh lệch giá chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở đối với phần diện tích đó ở thời điểm hiện tại;
+ Đối với thửa đất dùng cho mục đích sản xuất nông nghiệp là chính có lẫn đất một phần đất đã chuyển mục đích sang đất ở thì tính giá cho đất nông nghiệp. Đồng thời, trị giá của thửa đất được tính bằng giá thực tế sang nhượng trừ đi phần giá chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp lên đất ở đối với phần diện tích đó ở thời điểm hiện tại. 

Bước 3. Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát giá đất thị trường và xây dựng báo cáo tại cấp huyện
- Tổng hợp kết quả điều tra khảo sát giá đất thị trường: tổng hợp, phân nhóm giá các loại đất đối với từng vị trí, tuyến đường, khu vực theo từng cấp hành chính; 

- Tổng hợp đặc điểm, phân bố mạng lưới giao thông và các công trình hạ tầng cơ sở và phân nhóm theo cấp hành chính; rà soát các thông tin về quy hoạch, đầu tư hạ tầng gây ảnh hưởng đến giá đất tại các khu vực, tuyến đường;
- Phân tích, đánh giá kết quả ước tính giá đất:

+ So sánh kết quả ước tính giá đất với bảng giá đất năm 2012 theo từng vị trí, tuyến đường, khu vực của từng loại đất;
+ Đánh giá mức độ phù hợp giữa các mức giá đang áp dụng với thực tế, giữa phân loại vị trí đang áp dụng với đặc điểm vị trí thực tế;
+ Xác định các mức giá, phân loại vị trí chưa phù hợp thực tế của từng vị trí, tuyến đường, khu vực theo từng loại đất;
+ Đề xuất giải pháp xử lý đối với các khu vực có mức giá đất, phân cấp vị trí chưa phù hợp.
- Xây dựng báo cáo về tình hình và kết quả xây dựng giá đất cấp huyện.
(Mẫu bảng tổng hợp các loại đất tại Phụ lục kèm theo Quy định này)

2. Xây dựng bảng giá các loại đất năm 2013
Bước 4. Xây dựng phương án giá các loại đất

- Tổng hợp kết quả xây dựng giá đất 2013 của các huyện, thị xã;
- Sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp để kiểm chứng kết quả định giá ngoài thực địa; 
- Đề xuất mức hiệu chỉnh kết quả định giá (hiệu chỉnh mức giá, 
hiệu chỉnh quy định phân cấp vị trí) trên cơ sở kết quả kiểm chứng thực tế nếu chênh lệch quá ±20%;
- Xây dựng phương án định giá đất theo mục tiêu đề ra.

Bước 5. Xây dựng dự thảo bảng giá các loại đất

- Xây dựng dự thảo bảng giá các loại đất:
+ Tổng hợp, phân nhóm các mức giá của các loại đất đã điều tra theo 
khu vực, tuyến đường, cấp hành chính và quy định phân cấp vị trí (đã được 
hiệu chỉnh);

+ Xây dựng quy định giá đối với các loại đất không điều tra;
+ Xây dựng các quy định liên quan khác theo quy định pháp luật.

- Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo bảng giá các loại đất;
- Chỉnh sửa, hoàn thiện bảng giá đất dự thảo và viết báo cáo thuyết minh;
- Tổ chức hội nghị để báo cáo toàn bộ kết quả xây dựng bảng giá đất và xin ý kiến trước khi trình thẩm định.

Bước 6. Trình thẩm định, phê duyệt 

- Sở Tài chính thẩm định báo cáo thuyết minh xây dựng bảng giá các loại đất, dự thảo bảng giá các loại đất năm 2013;
- Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị quyết và Quyết định ban hành bảng giá các loại đất năm 2013;
- Hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét báo cáo thuyết minh điều tra và xây dựng bảng giá các loại đất, dự thảo bảng giá các loại đất năm 2013;
- UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành quyết định bảng giá các loại đất năm 2013. 

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện
- Công tác chuẩn bị: từ ngày 15/6 đến ngày 27/7/2012;
- Công tác triển khai dự án tại cấp huyện: từ ngày 27/7 đến ngày 24/9/2012; 
- Tổng hợp báo cáo và xây dựng bảng quy định giá các loại đất năm 2013: ngày 24/9 đến ngày 22/10/2012;
- Trình thẩm định, phê duyệt: từ ngày 22/10 đến ngày 21/12/2012. 

2. Nhiệm vụ của các cấp
a) Cấp tỉnh
* Sở Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất năm 2013 theo Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh; 
- Chủ trì lập và tổ chức triển khai thực hiện dự án “Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013”;
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát quá trình thực hiện triển khai ở các huyện, thị xã;

- Nghiệm thu kết quả tổng hợp ở các huyện, xây dựng dự thảo Bảng giá đất báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua kỳ họp cuối năm;
- Tiếp thu ý kiến chỉnh sửa hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt bảng giá đất năm 2013.
* Sở Tài chính
- Thẩm định kết quả xây dựng bảng quy định giá các loại đất năm 2013 trước khi trình UBND tỉnh;
- Tham mưu UBND tỉnh rà soát, cân đối và bố trí kinh phí đảm bảo cho việc thực hiện dự án “Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh tỉnh Bình Phước năm 2013”. 

* Các sở, ban, ngành khác: phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc giám sát quá trình thực hiện triển khai dự án xây dựng bảng giá đất năm 2013 tại các huyện, thị xã theo sự phân công của Ban chỉ đạo giá đất và kiểm tra kết quả ước tính giá đất của các huyện, thị đã tổng hợp và đề xuất.

b) Cấp huyện, thị xã

- Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp UBND huyện tiến hành khảo sát và xây dựng bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn huyện, thị xã.
Ban chỉ đạo cấp huyện: được thành lập với nhiệm vụ triển khai dự án và nghiệm thu kết quả xây dựng giá đất năm 2013 trên địa bàn huyện, thị xã với thành phần gồm: 07 người (UBND huyện: 1 người, Phòng TN&MT: 1 người; Phòng Tài chính - Kế hoạch: 1 người; Phòng Tư pháp: 1 người, Chi Cục thuế: 1 người; Phòng Công Thương: 1 người; Chi cục Thống kê: 1 người). Ngoài ra còn có sự tham gia của UBND và cán bộ địa chính cấp xã; 

- Tổ chức hội nghị triển khai và cụ thể hóa dự án “Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013” trên địa bàn huyện, thị xã;
- Rút trích các khu vực, vị trí, các loại đường phố, đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ liên quan từ Phụ lục 01 và 02 ban hành kèm theo Quyết định 67/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh gửi cho các xã, phường, thị trấn làm căn cứ rà soát; đồng thời, căn cứ vào Phụ lục 3 và các văn bản phân loại khu vực hiện hành để xác định loại xã (trung du, miền núi) cho mỗi xã trong huyện;
- Kiểm tra công tác rà soát tại các xã, phường, thị trấn;

- Xây dựng bảng giá đất của huyện, thị xã, đồng thời gửi kết quả tổng hợp về Ban chỉ đạo tỉnh để tổng hợp. Trong báo cáo tổng hợp phải kèm theo đánh giá thực trạng đăng ký, chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất trong thời gian qua.

c) Cấp xã, phường, thị trấn
- Thành lập Tổ chuyên viên về giá đất cấp xã để phối hợp trong quá trình thực hiện dự án “Xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013”;  

- Căn cứ vào sổ sang nhượng và theo dõi biến động các loại đất, tiến hành khảo sát giá các loại đất theo từng loại, khu vực, vị trí theo hiện trạng. Bổ sung những đường phố mới hình thành hoặc mới nâng cấp, kể cả các vị trí, khu vực của các loại đất mới phát sinh từ một năm nay;

- Lập bảng thống kê về giá các loại đất trên địa bàn, có so sánh, đối chiếu với giá các loại đất ban hành theo Quyết định 67/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh;

- Đánh giá tình hình biến động giá cả cũng như tình hình sang nhượng đất trên địa bàn thời gian qua.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện dự án của cấp nào do ngân sách cấp đó chi trả. Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá đất cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kinh phí và hướng dẫn các huyện, thị xã nội dung và định mức chi tiêu cụ thể, bảo đảm sự thống nhất để thực hiện tốt theo quy định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các huyện, thị xã có vướng mắc gì, cần liên hệ với Tổ chuyên viên giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất của tỉnh để được hướng dẫn thống nhất./.
DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2013

I. PHẦN NGÂN SÁCH TỈNH CHI:
70.000.000 đồng

1. Xây dựng dự án
3.000.000 đồng

2. Hội nghị thông qua dự án, tập huấn
7.000.000 đồng
3. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu
35.000.000 đồng

4. Tổng hợp, dự thảo bảng giá đất
8.000.000 đồng

5. Thẩm định dự thảo bảng giá đất
4.000.000 đồng

6. Báo cáo, công bố kết quả
5.000.000 đồng
7. In ấn, văn phòng phẩm
8.000.000 đồng

II. PHẦN NGÂN SÁCH HUYỆN CHI:  


1. Văn phòng phẩm, in ấn: 3.000.000 đồng/huyện, thị xã.

2. Hội nghị: Hội nghị tổ chức 01 ngày cho cấp huyện với sự tham gia của lãnh đạo cấp huyện, cấp xã và các thành viên của tổ chuyên viên cấp huyện và cấp xã. Định mức chi theo chế độ hiện hành.
3. Chi cho công tác khảo sát của xã, phường, thị trấn: 4.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn.

4. Chi cho công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát (cấp huyện): mỗi huyện, thị xã được chi 1.000.000 đồng/xã, phường, thị trấn.

6. Chi cho công tác nghiệm thu (cấp huyện): mỗi huyện, thị xã được chi 1.500.000 đồng/xã, phường, thị trấn.

7. Tổng hợp, báo cáo kết quả điều tra (cấp huyện): mỗi huyện, thị xã được chi 3.000.000 đồng.

Về nguồn kinh phí điều tra của cấp nào do ngân sách cấp đó chi trả; phần kinh phí của tỉnh cấp về cho Sở Tài nguyên và Môi trường và thực hiện chi cho các nội dung công việc theo quy định./.
PHỤ LỤC 
Mẫu phiếu điều tra và bảng tổng hợp giá các loại đất
	STT
	Ký hiệu
	Tên mẫu

	1
	Mẫu số 01
	Phiếu thu thập thông tin về điểm điều tra 

	2
	Mẫu số 02
	Phiếu thu thập thông tin về thửa đất (Áp dụng đối với đất nông nghiệp:......... )

	3
	Mẫu số 03
	Phiếu thu thập thông tin về thửa đất (Áp dụng đối với đất ở tại nông thôn)

	4
	Mẫu số 04
	Phiếu thu thập thông tin về thửa đất (Áp dụng đối với đất ở ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ)

	5
	Mẫu số 05
	Phiếu thu thập thông tin về thửa đất (Áp dụng đối với đất ở tại đô thị)

	6
	Mẫu số 06
	Bảng thống kê phiếu thu thập thông tin về thửa đất

	7
	Mẫu số 07
	Bảng tổng hợp giá đất (Áp dụng đối với đất nông nghiệp: ................)

	8
	Mẫu số 08
	Bảng tổng hợp giá đất (Áp dụng đối với đất ở tại nông thôn)

	9
	Mẫu số 09
	Bảng tổng hợp giá đất (Áp dụng đối với đất ở ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ)

	10
	Mẫu số 10
	Bảng tổng hợp giá đất (Áp dụng đối với đất ở tại đô thị)


Tỉnh Bình Phước

Huyện /thị xã: 


Xã/ phường/ thị trấn: 



PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ ĐIỂM ĐIỀU TRA 

Tên xã (phường, thị trấn):….............……..…...……………………………………

1. Thuộc vùng: Đồng bằng ▂, trung du ▂, miền núi ▂.

2. Các thông tin về kinh tế - xã hội
- Giá trị tổng sản phẩm bình quân: ........................... đồng/ha, so với mức bình quân chung của tỉnh: cao ▂, trung bình ▂, thấp ▂;
- Thu nhập bình quân năm: ....................... đồng/người, so với mức bình quân chung của tỉnh: cao ▂, trung bình ▂, thấp ▂;
- Dân số: …………. người, mật độ dân số: ……………. người/km2, so với mức bình quân chung của tỉnh: cao ▂, trung bình ▂, thấp ▂.

3. Các thông tin về kết cấu hạ tầng (so với điều kiện chung của tỉnh)
- Giao thông: Tốt ▂, trung bình ▂, kém; - Cấp, thoát nước: Tốt ▂,  trung bình ▂, kém ▂;

- Thủy lợi: Tốt ▂, trung bình ▂, kém ▂; - Điện: Tốt ▂, trung bình ▂, kém ▂;          

- Cơ sở giáo dục: Tốt ▂, trung bình ▂, kém ▂; - Cơ sở y tế: Tốt ▂, trung bình ▂, kém ▂.

4. Các thông tin về cung cấp dịch vụ (so với điều kiện chung của tỉnh)

- Dịch vụ vật tư, kỹ thuật nông nghiệp: Thuận lợi ▂, trung bình ▂, kém ▂;
- Dịch vụ tài chính, tín dụng: Thuận lợi ▂, trung bình ▂, kém ▂;      

- Dịch vụ thông tin liên lạc: Tốt ▂, trung bình ▂, kém ▂;     

- Thương mại:  Thuận lợi ▂, trung bình ▂, kém ▂.

5. Các thông tin khác

- Quy hoạch sử dụng đất chi tiết: đã được xét duyệt ▂, chưa được xét duyệt ▂;
- Quy hoạch xây dựng chi tiết: đã được duyệt ▂, chưa được xét duyệt ▂;
- Số thửa đất đã được xác định lại giá đất, đã trúng đấu giá trong năm điều tra: ….. thửa.







         Ngày ..... tháng..... năm .......

	Xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn)  

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cán bộ điều tra
(Ký và ghi rõ họ tên)


Tỉnh Bình Phước

Huyện /Thị xã: 


Xã, phường, thị trấn: 



PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT 
(Áp dụng đối với đất nông nghiệp: ...............................................) (1)         
Tên xã (phường, thị trấn): .........................................................................................................
Tên người sử dụng đất: ……………..........................................................….....................
- Địa chỉ: ...............................................................................................................................

- Thời điểm chuyển nhượng : ...................................

- Giá bất động sản chuyển nhượng: .............................................. triệu đồng/bất động sản.

- Giá đất chuyển nhượng: ................... triệu đồng/thửa hoặc ................................ đồng/m².

1.  Các thông tin về thửa đất
- Tờ bản đồ số: …..... ; thửa đất số: .........; diện tích: ............ m².

- Địa chỉ thửa đất:..................................................................................................................

- Mục đích sử dụng: hiện tại: …………....…, theo quy hoạch: ........................................ 

- Thời hạn sử dụng đất:…...........…năm  (đến năm:…................…..).

- Những hạn chế về quyền sử dụng đất: Đang cho thuê ▂, đang thế chấp ▂, đang góp vốn ▂, đang tranh chấp ▂, một phần hoặc toàn bộ thửa đất trong hành lang an toàn công trình ▂.
- Khu vực: (Ghi bằng chữ số khu vực: 1, 2, 3):  

- Vị trí: (Ghi bằng chữ số vị trí: 1, 2, 3):   

- Khoảng cách từ thửa đất (tính từ chỗ gần nhất) đến đường giao thông:

	 
	Xã
	Huyện lộ
	Tỉnh lộ
	Quốc lộ

	Tiếp giáp trục đường
	Cách.......km
	Cách.......km
	Cách.......km
	Cách........km


2. Các thông tin về tài sản gắn liền với đất

- Loại cây trồng: ........................................................; năm trồng: ....................................................

- Công trình xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp: Loại công trình: …...............................; năm xây dựng: .............; giá trị hoặc giá trị còn lại của công trình xây dựng:.............. triệu đồng.

3. Các thông tin về thu nhập từ thửa đất

- Thu nhập bình quân năm: ...................................................................... đồng/m².

- Chi phí bình quân năm để tạo ra thu nhập: ............................................ đồng/m².

- Thu nhập thuần (thu nhập sau thuế): ...................................................... đồng/m².

Ngày ..... tháng ..... năm .......

	Xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cán bộ điều tra
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Người sử dụng đất

(Ký và ghi rõ họ tên)


(1) Ghi chú: Áp dụng cho đất trồng cây hàng năm, đất trông cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản
Tỉnh Bình Phước

Huyện /Thị xã: 


Xã, phường, thị trấn: 



PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT 
(Áp dụng đối với đất ở tại nông thôn)                                                                                                   

Tên xã: …..............................................................................................................……………
Tên người sử dụng đất: ………….............….....................................................................
- Địa chỉ : ..............................................................................................................................

- Thời điểm chuyển nhượng:  .................................
- Giá bất động sản chuyển nhượng: ...............................................triệu đồng/bất động sản.

- Giá đất chuyển nhượng: ...................triệu đồng/thửa  hoặc ............................. đồng/m².

1. Các thông tin về thửa đất
- Thửa đất số: ….....; thuộc tờ bản đồ số: .........; diện tích: .......... m2.
- Địa chỉ thửa đất:................................................................................................................
- Kích thước mặt tiền: …..... m; hình thể thửa đất: hình chữ nhật ▂, hình bình hành ▂, hình vuông ▂, hình thang xuôi ▂, hình thang ngược ▂, hình đa giác ▂, hình chữ L ▂; kích thước chiều sâu thửa đất: ............... m. 

- Khu vực: (Ghi bằng chữ số khu vực: 1, 2, 3):  

- Vị trí: (Ghi bằng chữ số vị trí: 1, 2, 3):   

- Khoảng cách từ thửa đất (tính từ chỗ gần nhất) đến đường giao thông:

	 
	Xã
	Huyện lộ
	Tỉnh lộ
	Quốc lộ

	Tiếp giáp trục đường
	Cách.........km
	Cách........km
	Cách........km
	Cách........km


- Mục đích sử dụng theo quy hoạch: ..............................; 

- Những hạn chế về quyền sử dụng đất: Đang cho thuê ▂, đang thế chấp ▂, đang góp vốn ▂, đang tranh chấp ▂, một phần hoặc toàn bộ thửa đất trong hành lang an toàn công trình ▂.

2. Các thông tin về tài sản gắn gắn liền với đất

- Nhà ở: Loại nhà: .........................; cấp nhà: ........…....; năm xây dựng: ……….............
- Diện tích xây dựng: …...…m²; số tầng:............; diện tích sàn sử dụng: …........…..m².

- Tài sản khác: ....................................................................................................................
                                                                                        Ngày ..... tháng..... năm ............

	Xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cán bộ điều tra
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Người sử dụng đất

(Ký và ghi rõ họ tên)


Tỉnh Bình Phước

Huyện /Thị xã: 


Xã, phường, thị trấn: 



PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT 
(Áp dụng đối với đất ở tại nông thôn các vị trí ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ) 
Tên xã: …..............................................................................................................……………
Tên người sử dụng đất: ………….............…....…..............................................................
- Địa chỉ : ..............................................................................................................................

- Thời điểm chuyển nhượng:  .................................
- Giá bất động sản chuyển nhượng: ...............................................triệu đồng/bất động sản.

- Giá đất chuyển nhượng: ..................triệu đồng/thửa  hoặc .............................. đồng/m².

1. Các thông tin về thửa đất
- Thửa đất số: ….....; thuộc tờ bản đồ số: .........; diện tích: .......... m2.

- Địa chỉ thửa đất(3):...............................................................................................................

- Kích thước mặt tiền: …..... m; hình thể thửa đất: hình chữ nhật ▂, hình bình hành ▂, hình vuông ▂, hình thang xuôi ▂, hình thang ngược ▂, hình đa giác ▂, hình chữ L ▂; kích thước chiều sâu thửa đất: ............... m. 

- Khu vực: (Ghi bằng chữ số khu vực: 1, 2, 3):  

- Vị trí: (Ghi bằng chữ số vị trí: 1, 2, 3):   

- Khoảng cách từ thửa đất (tính từ chỗ gần nhất) đến đường giao thông:

	 
	Xã
	Huyện lộ
	Tỉnh lộ
	Quốc lộ

	Tiếp giáp trục đường
	Cách........km
	Cách........km
	Cách........km
	Cách........km


- Mục đích sử dụng theo quy hoạch: ..............................; 

- Những hạn chế về quyền sử dụng đất: Đang cho thuê ▂, đang thế chấp ▂, đang góp vốn ▂, đang tranh chấp ▂, một phần hoặc toàn bộ thửa đất trong hành lang an toàn công trình ▂.

2. Các thông tin về tài sản gắn gắn liền với đất

- Nhà ở: Loại nhà: ........................; cấp nhà: ........…....; năm xây dựng: ……….............
- Diện tích xây dựng: …...…m²; số tầng:............; diện tích sàn sử dụng: …........……m².

- Tài sản khác: ....................................................................................................................
                                                                                        Ngày ..... tháng..... năm ............

	Xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cán bộ điều tra
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Người sử dụng đất

(Ký và ghi rõ họ tên)


Tỉnh Bình Phước

Huyện (thị xã): 


Xã (phường, thị trấn): 



PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT

  (Áp dụng đối với đất ở tại đô thị)

Tên phường (thị trấn): …...................................…………….................................................
Tên người sử dụng đất: …………..........…....…................................................................
- Địa chỉ : .............................................................................................................................. 
- Thời điểm chuyển nhượng: ............................

- Giá bất động sản chuyển nhượng: ........................................... triệu đồng/bất động sản.

- Giá đất chuyển nhượng: .................. triệu đồng/thửa  hoặc ............................. đồng/m².

1. Các thông tin về thửa đất
- Thửa đất số: …....; thuộc tờ bản đồ số: ..........; diện tích: .........m2.

- Địa chỉ thửa đất:.................................................................................................................

- Kích thước mặt tiền: ...….. m; hình thể thửa đất: hình chữ nhật ▂, hình bình hành ▂, hình vuông ▂, hình thang xuôi ▂, hình thang ngược ▂, hình đa giác ▂, hình chữ L ▂; kích thước chiều sâu thửa đất: .......... m.
- Loại đường phố: (Ghi bằng chữ số khu vực: 1, 2, 3, 4):  

- Vị trí: (Ghi bằng chữ số vị trí: 1, 2, 3, 4):   

- Khoảng cách từ thửa đất (tính từ chỗ gần nhất) đến đường giao thông:

	 
	Xã
	Huyện lộ
	Tỉnh lộ
	Quốc lộ

	Tiếp giáp trục đường
	Cách........km
	Cách........km
	Cách........km
	Cách........km


- Mục đích sử dụng theo quy hoạch: ....................................................................................
- Những hạn chế về quyền sử dụng đất: Đang cho thuê ▂, đang thế chấp ▂, đang góp vốn ▂, đang tranh chấp ▂, một phần hoặc toàn bộ thửa đất trong hành lang an toàn công trình ▂.

2. Các thông tin về tài sản gắn liền với đất

- Nhà ở: Loại nhà: .........................; cấp nhà: ........…...; năm xây dựng: ……….............
- Diện tích xây dựng: …...……m²; số tầng:............; diện tích sàn sử dụng: …........……m²; giấy phép xây dựng: có  ▂, không có ▂.

- Tài sản khác: ....................................................................................................................

Ngày ..... tháng ..... năm .......

	Xác nhận của UBND phường (thị trấn)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Cán bộ điều tra
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Người sử dụng đất

(Ký và ghi rõ họ tên)

	
	
	


Tỉnh Bình Phước

Huyện (thị xã): 


Xã (phường, thị trấn): 



BẢNG THỐNG KÊ PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT

(Áp dụng đối với đất: ...........................................................) (1)

	Phiếu số
	Tên người sử dụng đất
	Thửa đất số
	Tờ BĐ số
	Diện tích
(m2)
	Loại đường phố 
	Khu vực
	Loại vị trí
	Thời điểm chuyển nhượng
	Giá bán BĐS
(1.000đ/m2)
	Giá đất chuyển nhượng  (1.000đ/m2)
	Giá đất Nhà nước quy định
(1.000đ/m2)
	So sánh 

(11/12) (%) 

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	......
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	................, ngày ......... tháng ......... năm ......

	Xác nhận của UBND xã (phường, thị trấn)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)


(Ghi chú: (1) Áp dụng để thống kê phiếu điều tra đối với tất cả các loại đất. Cột (6) chỉ ghi thông tin khi thống kê đất ở tại đô thị; cột (7) chỉ ghi thông tin khi thống kê đất ở tại nông thôn.)

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT  

(Áp dụng đối với đất nông nghiệp: ...........................................................) (1)
                                                          ĐVT: 1.000 đồng/m2

	Nội dung
	Vùng trung du/ miền núi
	Giá đất điều tra
	Giá đất hiện hành do

Nhà nước quy định
	So sánh giá đất điều tra với giá đất hiện hành do Nhà nước quy định (%)

	
	
	Tổng số phiếu
	Cao nhất
	Bình quân
	Thấp nhất
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8) =(5)/(7)

	1. Xã (P, TT): .................
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 1
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 2
	
	
	
	
	
	
	

	- .....
	
	
	
	
	
	
	

	2. Xã (P, TT): .................
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 1
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 2
	
	
	
	
	
	
	

	- .....
	
	
	
	
	
	
	

	3. Xã (P,TT): ..................
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 1
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 2
	
	
	
	
	
	
	

	- .....
	
	
	
	
	
	
	

	4. Xã (P, TT): ................
	
	
	
	
	
	
	

	.........................
	
	
	
	
	
	
	


	
	...................., ngày ......... tháng ......... năm ......

	Trưởng phòng TN&MT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)


Ghi chú:  (1) Áp dụng để tổng hợp giá đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản. 


BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT  

(Áp dụng đối với đất ở tại nông thôn)
                                                       ĐVT: 1.000 đồng/m2

	Nội dung
	Vùng trung du/ miền núi
	Giá đất điều tra
	Giá đất hiện hành do

Nhà nước quy định
	So sánh giá đất điều tra với giá đất hiện hành do Nhà nước quy định (%)

	
	
	Tổng số phiếu
	Cao nhất
	Bình quân
	Thấp nhất
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)= (5)/(7)

	1. Xã: .................
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 1
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 2
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 3
	
	
	
	
	
	
	

	2. Xã: .................
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 1
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 2
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 3
	
	
	
	
	
	
	

	3. Xã: ................
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 1
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực........
	
	
	
	
	
	
	

	4. Xã:................
	
	
	
	
	
	
	

	.........................
	
	
	
	
	
	
	


	
	...................., ngày ......... tháng ......... năm ......

	Trưởng phòng TN&MT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT  

(Áp dụng đối với đất ở ven đô thị, ven trục giao thông chính, ven trung tâm thương mại, dịch vụ) 
                                                          ĐVT: 1.000 đồng/m2

	Nội dung
	Vùng trung du/ miền núi
	Giá đất điều tra
	Giá đất hiện hành do

Nhà nước quy định
	So sánh giá đất điều tra với giá đất hiện hành do Nhà nước quy định (%)

	
	
	Tổng số phiếu
	Cao nhất
	Bình quân
	Thấp nhất
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)= (5)/(7)

	1. Xã: .................
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 1
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 2
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 3
	
	
	
	
	
	
	

	2. Xã: .................
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 1
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 2
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 3
	
	
	
	
	
	
	

	3. Xã: ................
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực 1
	
	
	
	
	
	
	

	- Khu vực........
	
	
	
	
	
	
	

	4. Xã:................
	
	
	
	
	
	
	

	.........................
	
	
	
	
	
	
	


	
	...................., ngày ......... tháng ......... năm ......

	Trưởng phòng TN&MT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)


    
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT
(Áp dụng đối với đất ở tại đô thị)
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	Nội dung
	Loại 

đô thị
	Giá đất điều tra
	Giá đất hiện hành do

Nhà nước quy định
	So sánh giá đất điều tra với giá đất hiện hành Nhà nước quy định 
(%)

	
	
	Tổng số phiếu
	Cao nhất
	Bình quân
	Thấp nhất
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(5)/(7)

	1. Đường phố loại 1 (hoặc tên đường phố, đoạn phố)
	
	
	
	
	
	
	

	- Vị trí 1
	
	
	
	
	
	
	

	- Vị trí 2
	
	
	
	
	
	
	

	- ….......
	
	
	
	
	
	
	

	2. Đường phố loại 2 (hoặc tên đường phố, đoạn phố)
	
	
	
	
	
	
	

	- Vị trí 1
	
	
	
	
	
	
	

	- Vị trí 2
	
	
	
	
	
	
	

	- ….......
	
	
	
	
	
	
	

	3. Đường phố loại 3 (hoặc tên đường phố, đoạn phố)
	
	
	
	
	
	
	

	........
	
	
	
	
	
	
	

	4. Đường phố loại....
	
	
	
	
	
	
	

	..........
	
	
	
	
	
	
	

	
	...................., ngày ......... tháng ......... năm ......

	Trưởng phòng TN&MT

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)


MẪU SỐ 01


Phiếu số: .....................





MẪU SỐ 02


Phiếu số: .....................





MẪU SỐ 03


Phiếu số: .....................





MẪU SỐ 04


Phiếu số: .....................





MẪU SỐ 05


Phiếu số: .....................























Tỉnh Bình Phước


Huyện/ Thị xã:......................








MẪU SỐ 10





Tỉnh Bình Phước


Huyện/ Thị xã:....................








MẪU SỐ 08





Tỉnh Bình Phước


Huyện/ Thị xã:............





MẪU SỐ 07





MẪU SỐ 06





MẪU SỐ 09





Tỉnh Bình Phước


Huyện/ Thị xã:....................
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